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QUYẾT ĐỊNH   
Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 16/4/1998;


- Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);


- Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);


- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 14/CT-NVT ngày 07/01/2000;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2: Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh về nghiệp vụ tính kê khai và tổ chức thu thuế tài nguyên phù hợp với bảng giá tối thiểu nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng khi quyết toán thuế tài nguyên từ năm 1999 trở đi. Những trường hợp chưa kê khai nộp thuế tài nguyên từ năm 1998 trở về trước vẫn được áp dụng quy định tại Quyết định này khi tính và truy thu thuế tài nguyên.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT.HĐND tỉnh

- Tổng cục Thuế

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lưu VP, K7.       

Bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên

(Kèm theo Quyết định số 11/2000/QĐ-UB ngày 13/01/2000 

của UBND tỉnh Bình Định)

	Số TT
	Loại tài nguyên
	đơn vị tính
	Giá tối thiểu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Khoáng sản kim loại:
	
	

	1
	Ti tan:
	
	

	
	 - Quặng Ilmenite
	đồng/tấn
	440.000  

	
	 - Quặng Zircon
	đồng/tấn
	1.760.000

	
	 - Quặng Rutile
	đồng/tấn
	1.800.000

	
	 - Quặng Monazite
	đồng/tấn
	2.000.000

	II
	Khoáng sản không kim loại:
	
	

	1
	Đá granite:
	
	

	
	 - Đá khối xuất khẩu:
	
	

	
	      + Màu hồng
	đồng/m3
	2.420.000

	
	      + Màu xanh
	đồng/m3
	2.090.000

	
	      + Màu trắng
	đồng/m3
	1.980.000

	
	      + Màu đen
	đồng/m3
	1.925.000

	
	      + Màu vàng
	đồng/m3
	1.870.000

	
	 - Đá khối tiêu thụ nội địa:
	
	

	
	      + Màu hồng
	đồng/m3
	2.200.000

	
	      + Màu xanh
	đồng/m3
	1.900.000

	
	      + Màu trắng
	đồng/m3
	1.800.000

	
	      + Màu đen
	đồng/m3
	1.750.000

	
	      + Màu vàng
	đồng/m3
	1.700.000

	
	 - Đá mỹ nghệ
	đồng/m3
	4.400.000

	
	 - Đá chẻ 
	đồng/m3
	900.000

	
	 - Đá ốp lát (dày 2 cm)
	đồng/m2
	56.000

	2
	Đá xây dựng thông thường:
	
	

	
	 - Đá chẻ (20 x 20 x 25)
	đồng/m3
	84.000

	
	 - Đá dăm 1 x 2
	đồng/m3
	64.000

	
	 - Đá dăm 2 x 4
	đồng/m3
	54.000

	
	 - Đá dăm 4 x 6
	đồng/m3
	26.500

	
	 - Đá dăm 0,5 x 1
	đồng/m3
	49.000

	
	 - Đá cấp phối
	đồng/m3
	39.500

	
	 - Đá mạt
	đồng/m3
	4.500

	3
	Sạn, sỏi
	đồng/m3
	40.000

	4
	Cát xây dựng:
	đồng/m3
	10.000

	5
	Đất san lấp, xây đắp công trình
	đồng/m3
	6.000

	6
	Đất sản xuất gạch, ngói (đất sắt)
	đồng/m3
	10.000

	7
	Than bùn (sản xuất phân vi sinh)
	đồng/m3
	75.000

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	III
	Sản phẩm rừng tự nhiên:
	
	

	1
	Cành, ngọn củi
	đồng/ster
	50.000

	2
	Song mây: (mỗi sợi dài 4m trở lên)
	
	

	
	 - Loại đ/ kính trên 40mm
	đồng/sợi
	20.000

	
	 - Loại đ/ kính trên 30mm -> 40mm 
	đồng/sợi
	15.000

	
	 - Loại đ/ kính trên 15mm -> 30mm
	đồng/sợi
	10.000

	
	 - Loại đ/ kính 15 mm trở xuống
	đồng/sợi
	3.000

	3
	Trái cà na
	đồng/tấn
	300.000

	IV
	Nước thiên nhiên:
	
	

	1
	Nước ngầm 
	đồng/m3
	63.700

	2
	Nước khoáng
	đồng/m3
	84.000


